
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

DANH SÁCH HS-SV NỢ HỌC PHÍ

Khóa học : Bậc đào tạo :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành đào tạo : Lớp học :

ĐH Khóa 21 LTVLVH QC08

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học LTVLVH (QC 08)

DALV21

Năm học: Học kỳ:2021 - 2022 2

Còn lạiĐã chiĐã thuMiễn giảmPhải thu
Số
TC

Nợ trướcHọ và tênMã SVSTT

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000AnĐặng ThịDALV210011

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000AnhLê Thị KimDALV210022

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000ChiBạch Thị BéDALV210043

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000ChiLâm Thị KimDALV210034

11,590,0000009,720,000181,870,000HàLê Thị ThuDALV210055

11,590,0000009,720,000181,870,000HàMai Thị KhánhDALV210066

11,900,0000009,720,000182,180,000HảoNguyễn Thị MỹDALV210077

11,590,0000009,720,000181,870,000HiềnVõ Thị ThuDALV210088

11,590,0000009,720,000181,870,000HòaNguyễn TrọngDALV210099

2,180,0000002,180,000HòaTrần Thị PhươngDALV2101010

11,590,0000009,720,000181,870,000HọcNguyễn TrườngDALV2101111

11,590,0000009,720,000181,870,000HuyềnCao Thị LệDALV2101312

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000HươngNguyễn ThịDALV2101213

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000LựcThái ThịDALV2101414

11,590,0000009,720,000181,870,000NữPhạm Thị NhiDALV2102215

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000PhươngLữ ThịDALV2101516

11,590,0000009,720,000181,870,000QuyênCao Thị DiểmDALV2101617

11,590,0000009,720,000181,870,000TânĐặng NhậtDALV2101718

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000ThinhPhạm Thị ThuDALV2101819

11,590,0000009,720,000181,870,000TrangHuỳnh Thị ThùyDALV2101920

12,670,0000310,0000
10,800,00

0
202,180,000TrangNguyễn Thị QuỳnhDALV2102021

12,670,000000
10,800,00

0
201,870,000TrìnhTrần ThịDALV2102122

12,670,0000310,0000
10,800,00

0
202,180,000TuyếnPhạm Thị KimDALV2102423

11,590,0000009,720,000181,870,000YênNguyễn Thị TúDALV2102324

PHÒNG KHTC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2022

280,940,0000620,0000235,440,0043646,120,000Tổng cộng

Hai trăm tám mươi triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn.Bằng chữ :

Ghi chú: - Đối với sinh viên có thắc mắc về học phí
thì liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để kiểm tra
đối chiếu kịp thời (kèm chứng từ nộp học phí)
- Danh sách nợ chốt đến hết ngày 23/3/2022

1/1Trang


